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1

Giải phẫu và sinh 

lý hoạt động thần 

kinh cao cấp
Phạm Lê Bửu Trúc GT

Sinh lí học thần kinh. Tập I / Tạ Thúy 

Lan. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015. 

- 224 tr. ; 24 cm.

 612.8 TA- L 

 HCMUS-

NVC-Phòng 

Lưu hành, 

Tham khảo

3 C 00054644

2

Giải phẫu và sinh 

lý hoạt động thần 

kinh cao cấp
Phạm Lê Bửu Trúc GT

Giáo trình sinh lý hoạt động thần kinh 

cấp cao / Đỗ Công Huỳnh. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 274 

tr. ; 24 cm.

 611.807 

D6311H 

2007 

 TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

3 C 100044071

3

Giải phẫu và sinh 

lý hoạt động thần 

kinh cao cấp
Phạm Lê Bửu Trúc TK

Cơ sở phân tử của hoạt động Neuron / 

Nguyễn Đình Giậu. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Khoa học Tự nhiên, 1999. - 

144 tr. ; 21 cm.

 573.8 NG- G

 HCMUS-

NVC-Phòng 

Lưu hành

25 C 120000015155

4

Giải phẫu và sinh 

lý hoạt động thần 

kinh cao cấp
Phạm Lê Bửu Trúc TK

Sinh lý học người và động vật / Nguyễn 

Như Hiền, Nguyễn Hồng Hạnh. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009. - 295 

tr. ; 24 cm.

612 N5764H 

2009

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

2 C 100053182

5
Tâm lý học đại 

cương
TS. Nguyễn Thị Vân GT

Psychology / Schacter- Gilbert- 

Wegner. - New York : Worth 

Publishers, 2009.

Khoa Tâm 

lý học
C

6
Tâm lý học đại 

cương
TS. Nguyễn Thị Vân TK

Nền tảng tâm lý học / Nicky Hayes; 

Nguyễn Kiên Trường dịch. - H. :  Lao 

động, 2005. -  909 tr. ;  27 cm.

 150 N254T 

2005 
0,1,2,3,4 6 CR 1VLa1410

7
Tâm lý học đại 

cương
TS. Nguyễn Thị Vân TK

General psychology / S. K. Mangal. - 

New Deli : STERLING Publishers 

PVT, 2019. - 416 p. ; cm.

 150 G326 

2019
1 1 C 131000082816
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8
Tâm lý học đại 

cương
TS. Nguyễn Thị Vân TK

Tâm lý học và đời sống / Richard J. 

Gerrig, Philip G. Zimbardo ; Kim Dân 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 662 

tr. ; 27 cm.

150 T120L 

2018
1,2 2

C,(R-

2013)
 VLa6247

9
Tâm lý học thần 

kinh  

Phan Thiệu Xuân 

Giang
GT www.tamlyhocthankinh.com C

10
Tâm lý học thần 

kinh  

Phan Thiệu Xuân 

Giang
TK

Principles of Neuropsychology/ Eric A. 

Ziller – Mary V. Spiers - William C.. - 

Thomson Wadsworth, 2008

R-Sách 

(Đã tải 

file)

11
Tâm lý học thần 

kinh  

Phan Thiệu Xuân 

Giang
TK

Fundamentals of human 

neuropsychology / Bryan Kolb, Ian Q. 

Whishaw. - Seventh edition. - Worth 

Publishers, [2015]

612.8 F981
Khoa Tâm 

lý học
1 C 202200000002

12
Tâm lý học thần 

kinh  

Phan Thiệu Xuân 

Giang
TK

Anatomy & physiology / Rod R. 

Seeley, Trent D. Stephens, Philip Tate. - 

 Boston : McGraw-Hill, 2003. - xxv, 

1105 p. : col. ill. ; 29 cm.

 612 S452R 

2003  

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

2 C 100014042

13
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi GT

Nhập môn lịch sử tâm lý học /  

Hergenhahn B.R. ; Lưu Văn Hy dịch. - 

H. :  Thống kê,  2003. - 681 tr. ;  21 cm.

150.9 

NH123M 

2003  

0,1,2,3,4 6 CR 1VVa15290

14
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi TK

Phật học tinh hoa / Thu Giang Nguyễn 

Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 

2013. -  254 tr. ; 21 cm.

 294.3 

PH124H 

2013

1,2,3 3 CR VVa58344

15
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi TK

Tinh hoa Đạo học Đông phương /  Thu 

Giang Nguyễn Duy Cần. -  T.P. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 2017. - 119 tr. : hình vẽ ; 

19 cm

181
Kho mở I, 

Kho 7
2 C VN 496/2017

16
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi TK

Trí tuệ Khổng Tử / Tạ Ngọc Ái. - Hà 

Nội : Lao động - xã hội, 2019. - 184 tr. 

: hình vẽ ; 21 cm

181.112
Kho mở I 

(Khoa có)
3 C

17
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi TK

Lão Tử tinh hoa / Nguyễn Duy Cần. - 

T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 220tr. ; 

19 cm.

181.114
Khoa Tâm 

lý học
1 C

ISBN: 

9786041016057

18
Lịch sử Tâm lý 

học 
Quang Thị Mộng Chi TK

Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán 

bar... : lĩnh hội triết học thông qua 

truyện cười / Thomas Cathcart, Daniel 

Klien ; Tiết Hùng Thái dịch. - Hà Nội : 

Thế giới, 2014. - 270 tr.; 21 cm.

 102 P110V 

2014  
2 1 C VVa71143



19
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân GT

Theories of personality / Duane P. 

Schultz, Sydney Ellen Schultz. - 

Astralia : Cengage, 2016. - xii, 372 p. : 

illustrations ; 25 cm.

155.2 T396 

2016 
1 1 C 131000082900

20
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân GT

Theories of personality / Gregory J 

Feist, Tomi-Ann Roberts, Jess Feist. - 

New York, NY : McGraw Hill 

Education, 2021. - 639 p. ; 23 cm.

 152.2 T396 

2021  
1 1 C 131000082905

21
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân TK

Personality theories workbook / Donna 

M. Ashcraft. - 6th ed. - Stamford, 

Connecticut : Cengage Learning, 2015. - 

 178tr ; 25 cm

155.23 P467 

2015 
1 1 C 131000082914

22
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân TK

Các học thuyết tâm lý nhân cách / 

Nguyễn Thơ Sinh. - Hà Nội : Lao động, 

2008. - 574 tr. ; 24 cm.

150.19 

C101H 2008
2 1 CR VVa72361

23
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân TK

Tiến trình thành nhân = On Becoming a 

Person / Carl Rogers ; Tô Thị Ánh, Vũ 

Trọng Ứng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 1992

158 kho 7 2 CR VN 1331/92

24
Tâm lý học nhân 

cách
Thầy Luân TK

Phân tâm học nhập môn / Sigmund 

Freud ; Nguyễn Xuân Hiếu dịch. - Hà 

Nội : Văn học, 201F31:M389. - 403 tr. 

; 24 cm.

150.195 

F8891S 

2019  

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

2), TVTT-

Kho Sách 

(KTX)

2 C 100088830

25
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên GT

Nghiên cứu về sự phát triển tâm lý con 

người / Robert V.KailJonh 

C.Cavanaugh. - NXB Văn hóa thông tin.

Khoa Tâm 

lý học
C

26
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên GT

Giáo trình tâm lý học phát triển / 

Trương Thị Khánh Hà. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 325 tr. ; 

24 cm.

 155 GI-

108T 2013
1,2,3,4 5

C, (R-

2017)
 VVa57827

27
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên GT

Developmental psychology / Rachel 

Gillibrand, Virginia Lam, Victoria L. 

O'Donnell. - Harlow, England : 

Pearson, 2016. - xx, 623 p. : 

illustrations (colour) ; 27 cm.

155 D489 

2016 
1 1 C 131000082919



28
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Giáo trình các lí thuyết phát triển tâm lí 

người / Phan Trọng Ngọ chủ biên ; Lê 

Minh Nguyệt. - Hà Nội : Đại học sư 

phạm, 2016. - 408 tr. ; 24 cm.

  150.1 GI-

108T
1,2,3,4 6 CR  VVa72914

29
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Nền tảng tâm lý học / Nicky Hayes; 

Nguyễn Kiên Trường dịch. - H. :  Lao 

động, 2005. -  909 tr. ;  27 cm.

150 N254T 

2005
0,1,2,3,4 6 CR 1VLa1410

30
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non : 

Từ lọt lòng đến 6 tuổi / Nguyễn Ánh 

Tuyết chủ biên ; Nguyễn Như Mai, 

Đinh Kim Thoa. - H.: Đại học Sư phạm 

Hà Nội I, 1994. - 348 tr.; 21 cm

155.4 N573 

T97
 CS2LH 2 CR

CS2LH1100055

8-9

31
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học khác biệt : giáo trình dành 

cho hệ cử nhân / Ngô Công Hoàn chủ 

biên ; Trương Thị Khánh Hà. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012. - 340 

tr. ; 24 cm.

 155 T120L 

2012
1,2,3,4 5 CR  VVa52929

32
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư 

phạm : Giáo trình đào tạo Giáo viên 

Trung học cơ sở hệ cao đẳng sư phạm / 

Lê Văn Hồng chủ biên ; Lê Ngọc Lan. - 

H. : Giáo dục, 1998. -  212 tr. ; 21 cm

370.150711 C
370.150711 

L433 H77

33
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học sinh tiểu học / Nguyễn 

Khắc Viện ; Nghiêm Chưởng Châu, 

Nguyễn Thị Nhất tác giả. - Nxb. Trẻ, 

1998. - 161 tr. ; 19 cm.

370.15 

T120L 

Khoa Tâm 

lý học
1 C 202200000253

34
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

 Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam/ 

Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội: Y học, 

2008. - 229tr. : hình vẽ ; 20cm.

155.4 Kho 7 2 CR VN 1503/2008

35
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Nghiên cứu Tâm lý / Nguyễn Khắc 

Viện.. - TP. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài 

Gòn, 2010. - 562 tr. ; 21 cm.

 150.1 

NGH305C 

2010

1,2,3,4 5 C VVa44466

36
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý gia đình / Nguyễn Khắc Viện. - 

Hà Nội : Thế giới : Trung tâm Nghiên 

cứu tâm lý trẻ em, 1994. - 237 tr.

Khoa Tâm 

lý học
C



37
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học phát triển / Nguyễn Văn 

Đồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2004. -  753 tr. ; 21 cm.

 155.6 

T120L 2012

Khoa Tâm 

lý học
1 CR 202200000281

38
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học phát triển / Nguyễn Văn 

Đồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2012. - 753 tr. ; 21 cm.

 155.6 

T120L 2012
1,2,3,4 5 C VVa51705

39
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học phát triển : giai đoạn thanh 

niên đến tuổi già / Nguyễn Văn Đồng. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 

191 tr. ; 21 cm.

155.6 T120L 

2007
1,2,3 3 CR VVa35417

40
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý học phát triển / Vũ Thị Nho. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2008. - 186 tr. ; 21 cm. - 

 155.6071 

T120L 2008  
1.2 2 C VVa42356

41
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lý phát triển của học sinh và 

những bài học kinh nghiệm từ thực tế / 

Nguyễn Thơ Sinh chủ biên ; Nguyễn 

Sinh, Hoàng Lan. - Hà Nội : Lao động, 

2012. - 431 tr. ; 27 cm.

 155.5 

T120L 2012
1 1 C VLa4985

42
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tâm lí học trí khôn / Jean Piaget; 

Nguyễn Dương Khư dịch. - Hà Nội : 

Giáo dục, 1998. - 180 tr. ; 20 cm.

 152.6 

T120L 1998
1,2,3 4 CR 3VVa5124

43
Tâm lý học phát 

triển
TS. Lê Thị Mai Liên TK

Tuyển tập tâm lý học / J. Piaget ; Phạm 

Minh Hạc tuyển chọn, chủ biên ; 

Nguyễn Ánh Tuyết, Lê Văn Hồng, Đỗ 

Long, Nguyễn Quang Uẩn, Đặng Xuân 

Hoài dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 1996. - 

363 tr. ; 21 cm.

 150 T527T 

1996
1,2,3,4 4 C 3VVa00000356

44
Tâm lý học nhận 

thức
ThS Nhan Thị Lạc An GT

Cognitive psychology : connecting 

mind, research, and everyday 

experience / E. Bruce Goldstein. - 

Australia ; Belmont, CA : Wadsworth 

Cengage Learning, 2011. - xxxiii, 444 

p. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.

153 C676 

2011  
1 1

C,(R-

2015)
 AV16106

45
Tâm lý học nhận 

thức
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Cognitive psychology / Robert 

Sternberg, Karin Sternberg. - Boston, 

MA : Cengage Learning, 2016. - 596 p. 

; 26 cm.

153 C676 

2016  
2 1 C  AV16062



46
Tâm lý học nhận 

thức
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Tâm lý học trong nháy mắt. T.3, Tâm lý 

học nhận thức / Hương Nguyễn ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Thanh 

niên, 2018. - 290 tr. ; 24 cm.

153 T120L 

T.3-2018  T.3
1,2,3,4 4

C,(R-

2017)
131000077672

47
Tâm lý học nhận 

thức
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Tâm lý học và đời sống / Richard J. 

Gerrig, Philip G. Zimbardo ; Kim Dân 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 662 

tr. ; 27 cm.

150 T120L 

2018
1,2 2

C,(R-

2013)
 VLa6247

48 Tâm lí học xã hội
ThS. Lê Nguyễn Anh 

Như
GT

Tâm lý học xã hội / Knud S. Larsen, Lê 

Văn Hảo. - H. : Từ điển Bách khoa, 

2010. - 491 tr. ; 27 cm.

 302 T120L 

2010
1,2,3,4 5 C VLa4053

49 Tâm lí học xã hội
ThS. Lê Nguyễn Anh 

Như
TK

Social psychology / Robert A. Baron, 

Nyla R. Branscombe. - Upper Saddle 

River : Pearson, 2017. - 524 p. ; 28 cm.

 302 S678 

2017
1 1 C 1.31E+11

50 Tâm lí học xã hội
ThS. Lê Nguyễn Anh 

Như
TK

Exploring social psychology / David G. 

Myers, Jean M. Twenge. - New York : 

McGraw-Hill, 2017. - xx, 379 p. ; 27 

cm.

 302 E96 

2017  
1 1

C,(R-

1994)
131000082903

51 Tâm lí học xã hội
ThS. Lê Nguyễn Anh 

Như
TK

Social Psychology /  Saul Kassin, 

Steven Fein, Hazel Rose Markus. - 

Ninth Edition. - Jon-David Hague., 

2013

Khoa Tâm 

lý học
C

52 Tâm lí học xã hội
ThS. Lê Nguyễn Anh 

Như
TK

Social Psychology / Thomas Gilovich 

... [et al.]. 3rd ed. - New York: W.W. 

Norton & Company, 2013. -  621 p. ;  

27 cm.

 302 S678 

2013 
1 1 C AL2999

53
Anh văn chuyên 

ngành tâm lý học
GT

Introduction to psychology / Susan 

Nolen-Hoeksema,  Barbara L. 

Fredrickson, Geoffrey R. Loftus  , 

Christel Lutz. - Cengage Learning, 

2014.

Khoa Tâm 

lý học
C

54
Anh văn chuyên 

ngành tâm lý học
TK

APA 7th Edition Training / Eaton, 

Sarah Elaine Lenart, Bartlomiej A. 

Jones, Rhiannon Premji, Zahra A, 2019.

Khoa Tâm 

lý học
C



55
Anh văn chuyên 

ngành tâm lý học
TK

Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders : DSM-5. - 5th ed. - 

Arlington, Va. : American Psychiatric 

Association, 2013. - xliv, 947 p. ; 26 

cm.

616.89075 

D536 2013  
1 1 C 131000083223

56

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 1

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

GT

Introduction to research methods in 

psychology / Howitt, D., & Cramer, D. 

3rd edition. - London: Pearson, 2011.

Khoa Tâm 

lý học
C

57

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 1

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

GT

Các thực nghiệm trong tâm lí học xã 

hội : sách chuyên khảo dành cho học 

viên cao học và sinh viên Tâm lí học / 

Trần Thị Minh Đức. - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2014. - 670 tr. ; 24 

cm.

302 C101T 

2014
1,2,3,4 5 CR  VVa62421

58

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 1

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

GT

Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm 

lý học / Hoàng Mộc Lan. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 310 tr. ; 

24 cm.

150 G108T
Khoa Tâm 

lý học
3 C 202200000640

59

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 1

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

TK

Publication manual of the American 

Psychological Association. 6th ed. - 

Washington, DC : American 

Psychological Association, c2010. -  

xviii, 272 p. :  ill. ;  26 cm.

 808 P976 

2010 
1,2 2 CR AV16267

60

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 1

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

Web

The jamovi project (2019, v1.0). 

jamovi. Retrieved from 

https://www.jamovi.org. 

C

61

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 2

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

GT

Introduction to research methods in 

psychology / Howitt, D., & Cramer, D. 

3rd edition. - London: Pearson, 2011.

Khoa Tâm 

lý học
C

62

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 2

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

GT

Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn 

Văn Tuấn. - TP. Hồ Chí Minh : Thời 

báo kinh tế Sài Gòn : Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2011. - 305 tr. ; 19 cm.

001.4 

Đ300V 2011
1,2,3,4 5

C(R-

2015)
 VNa18651



63

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 2

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

TK

Publication manual of the American 

Psychological Association. 6th ed. - 

Washington, DC : American 

Psychological Association, c2010. -  

xviii, 272 p. :  ill. ;  26 cm.

 808 P976 

2010 
1,2 2 CR AV16267

64

Phương pháp 

nghiên cứu tâm lý 

học 2

ThS. Vũ Bích 

Phượng, TS. Nguyễn 

Thị Vân

Web

The jamovi project (2019, v1.0). 

jamovi. Retrieved from 

https://www.jamovi.org. 

C

65

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng GT

Learning statistics with jamovi: A 

tutorial for psychology students and 

other beginners/ Navarro, D. J. & 

Foxcroft, D. R., 2019 (Version 0.70). 

http://www.doi.org/10.24384/hgc3-7p15

R-sách

66

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng TK

Publication manual of the American 

Psychological Association. 6th ed. - 

Washington, DC : American 

Psychological Association, c2010. -  

xviii, 272 p. :  ill. ;  26 cm.

 808 P976 

2010 
1,2 2 CR AV16267

67

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : 

dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 

14, 15, 16. T.1 / Hoàng Trọng, Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc. - TP. Hồ Chí 

Minh : Hồng Đức, 2008. - 295 tr. ; 24 

cm.

 005.5 

PH121T T.1-

2008

1,2,3,4 5 C VVa57140

68

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng TK

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : 

dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 

14, 15, 16. T.2 / Hoàng Trọng, Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc. - TP. Hồ Chí 

Minh : Hồng Đức, 2008. - 179 tr. ; 24 

cm.

 005.5 

PH121T T.2-

2008

1,2,3,4 5 C  VVa57144

69

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng TK

Phương pháp chọn mẫu và tính toán cỡ 

mẫu trong nghiên cứu khoa học sức 

khỏe (file pdf)/ Hoàng Văn Minh & 

Lưu Ngọc Hoạt, 2020

R-Sách 

(Đã tải 

file)

70

Thống kê ứng 

dụng trong tâm lý 

học

ThS. Vũ Bích Phượng Web

The jamovi project (2019, v1.0). 

jamovi. Retrieved from 

https://www.jamovi.org. 

C



71 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp GT

APA handbook of testing and 

assessment in psychology, Volum 2, 

Testing and Assessment in Clinical and 

Counseling Psychology / Geisinger, K. 

F., Bracken, B. A., Carlson, J. F., 

Hansen, J. I. C., Kuncel, N. R., Reise, 

S. P., & Rodriguez, M. C.  - American 

Psychological Association, 2013.

Khoa Tâm 

lý học
C

72 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Handbook of Culture and Psychology /  

Jaan Valsiner. - Oxford University 

Press, 2012.

Khoa Tâm 

lý học
C

73 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Adapting educational and psychological 

tests for cross-cultural assessment / 

edited by Ronald K. Hambleton, Peter 

F. Merenda, Charles D. Spielberger. - 

Mahwah, N.J. ; London : Lawrence 

Erlbaum, 2005. - xi, 378 p. : ill. ; 24 cm.

371.26013 

A221 2005  
1 1 CR 131000082901

74 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Sequential analysis and observational 

methods for the behavioral sciences / 

Roger Bakeman, Vicenç Quera. - 

Cambridge ; New York : Cambridge 

University Press, 2011. - xvi, 183 p. : 

ill. ; 24 cm.

 150.723 

S479 2011
1 1 CR 131000082915

75 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Handbook of Psychodiagnostic Testing - 

 Analysis of Personality in the 

Psychological Report / Henry 

Kellerman, Anthony Burry. - Springer, 

2007.

Khoa Tâm 

lý học

R-

ebook(T

VTT- 

CSDL 

Springer)

76 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Handbook of psychology. Vol.10, 

Assessment psychology / Irving B. 

Weiner editor-in-chief ; John R. 

Graham, Jack A. Naglieri volume 

editors. - Hoboken, N.J. : Wiley, 2013. - 

 715 p. ; 29 cm.

 150 H236 

2013  
1.2 2 CR 131000082877



77 Đánh giá tâm lý ST. Ngô Xuân Điệp TK

Trắc nghiệm tâm lý lâm sàng / Nguyễn 

Văn Nhận & Nguyễn Sinh Phúc. - Nhà 

xuất bản Quân đội nhân dân, 2004.

Khoa Tâm 

lý học
C

78 Tâm bệnh học GT

Tâm lý học dị thường và lâm sàng / 

Bennett, P. - Philadelphia: Open 

University Press, 2003.

Khoa Tâm 

lý học
CR

79 Tâm bệnh học TK

Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders : DSM-5. - Fifth 

edition. - Arlington, Va. : American 

Psychiatric Association, 2013. - xliv, 

947 p. ; 26 cm.

616.89075 

D536 2013 
1 1 CR 131000083223

80 Tâm bệnh học TK
Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ , 2020. - 543 tr. ; 20 cm

616.89 

T120B 2020
1,2,3,4 4

C, (R-

2011)
131000078749

81
Tâm lý học gia 

đình

Ths. Nguyễn Thị Lệ 

Giang
GT

Tâm lý gia đình / Nguyễn Khắc Viện. - 

Hà Nội : Thế giới : Trung tâm Nghiên 

cứu tâm lý trẻ em, 1994. - 237 tr.

Khoa Tâm 

lý học
C

82
Tâm lý học gia 

đình

Ths. Nguyễn Thị Lệ 

Giang
TK

Gia đình Việt Nam những giá trị truyền 

thống và các vấn đề tâm - bệnh lý xã 

hội / Đặng Phương Kiệt (Biên soạn). - 

H. : Lao động, 2006. - 620tr. ; 21 cm. 

306.85 GI-

100Đ 2006 
1,2,3,4 5 CR 1VVa22675

83
Tâm lý học gia 

đình

Ths. Nguyễn Thị Lệ 

Giang
TK

Family psychology : The art of the 

science / edited by William M. Pinsof 

& Jay L. Lebow. - New York : Oxford 

University Press, 2005. - xviii,590 p. ; 

26 cm.

30685019
Khoa Tâm 

lý học
1 C 202200000409

84
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Tâm lý học tôn giáo / Vũ Dũng. - H. : 

Khoa học xã hội, 1998. - 158tr. : Tranh 

ảnh ; 21cm

158 V986 

D92
ĐHSG: TKV 2 C TKV10027206-7

85
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Các hình thức tôn giáo sơ khai và sự 

phát triển của chúng : sách tham khảo / 

X. A. Tôcarev ; Lê Thế Thép d.. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 1994. - 438 tr. ; 19 

cm

200.93 Kho 7 2 CR VN 139/98

86
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Tôn giáo và đời sống hiện đại / Võ Kim 

Quyên...[và những người khác]. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 2004. - 608 tr. ; 

19 cm.

 200.951 

T663G 2004 

 TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

2)

4 CR 202510000359



87
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Tâm lý học Phật giáo / Thích Tâm 

Thiện. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. 

Hồ Chí Minh, 1998. - 237 tr. ; 19 cm.

294.3444 

T120L 1998  
1,2,3 3 C  3VNa2358

88
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo : 

Vật tổ và cấm kị / S. Freud; Lương Văn 

Kế dịch. - Hà Nội : Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2000. - 258 tr. ; 21 cm.

 306.6 

NG517G 

2000 

1.2 2 C 1VVa8431

89
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

Đời sống tinh thần của cá nhân : Khái 

niệm và nguyên tắc nghiên cứu / Vi 

Quang Thọ. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1998. - 188 tr. ; 19 cm.

 155.2 

Đ462S 1998  	
1.2 2 C 3VNa2928

90
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

The Varieties of Religious Experiences 

– Wlliam James – www. 

psychwww.com/james

R-sách

91
Tâm lý học Tôn 

giáo

ThS. Lê Thị Hân, 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng

TK

www. 

en.wikipedia.org/wiki/Psychology_of_re

ligion

C

92
Tâm lý học sức 

khỏe
ThS. Phan Kim Xuyến TK

Tâm lý và sức khỏe / Đặng Phương 

Kiệt. - Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 

2000. - 801 tr. ; 19 cm.

 158 T120L  1.2 2 CR VNa5222

93
Tâm lý học sức 

khỏe
ThS. Phan Kim Xuyến TK

Tâm lý học y học / Nguyễn Văn Nhận, 

Nguyễn Sinh Phúc. - Hà Nội : Y học, 

2006. - 385 tr. ; 21 cm.

 616.89 N5764N 2006  

 TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

3 C

94
Tâm lý học sức 

khỏe
ThS. Phan Kim Xuyến TK

Clinical Health Psychology/ Weinman, 

J. J., O'Carroll, R., & Petrie, K.//  IAAP 

Handbook of Applied Psychology. - 

Wiley-Blackwell (US). -  (pp. 53-82). 

R-Trích 

sách

95
Tâm lý học sức 

khỏe
ThS. Phan Kim Xuyến TK

Internationalizing the Psychology 

Curriculum in the United States 

Marsella, A. J., Leach, M. M., Pickren, 

W. E., & Leong, F. T.. -  Springer, 2012

R-Ebook 

(Spinger

Link 

TVTT)

96
Tâm lý học giới 

tính

ThS Quang Thị Mộng 

Chi
GT

The psychology of human sexuality / 

Justin J. Lehmiller, Ph.D., Harvard 

University. -  Chichester, West Sussex : 

Wiley Blackwell, 2014. - xxiii, 400 p. :  

illustrations (some color) ; 27 cm.

155.3 P974 

2014 
2 1 CR AV17155



97
Tâm lý học giới 

tính

ThS Quang Thị Mộng 

Chi
TK

 Psychology of gender / Vicki S. 

Helgeson. - New York : Routledge, 

2020. - 722 p. ; 23 cm.

305.3 P974 

2020  
1 1 C 131000082841

98
Tâm lý học giới 

tính

ThS Quang Thị Mộng 

Chi
TK

The psychology of gender and sexuality 

: an introduction / Wendy Stainton 

Rogers, Rex Stainton Rogers. - 

Buckingham : Open University Press, 

2001. - xii, 305 p. ; 24 cm.

 155.3 P974 

2001  
1 1 C 131000082906

99
Tâm lý học giới 

tính

ThS Quang Thị Mộng 

Chi
TK

Human Sexuality in a World of 

Diversity 9th / Spencer A. Rathus, 

Jeffrey S. Nevid, Lois Fichner-Rathus . - 

 NXB Pearson, USA, 2014.

Khoa Tâm 

lý học
C

100
Sức khỏe tinh 

thần cộng đồng

ThS. Lê Đào Anh 

Khương
TK

Trauma, war, and violence: Public 

mental health in socio-cultural context/ 

De Jong, J. (Ed.). - Springer Science & 

Business Media, 2002

R-Ebook 

(Spinger

Link 

TVTT)

101
Kỹ năng tham vấn 

tâm lý

TS. Trì Thị Minh 

Thúy
GT

Intentional interviewing and counseling 

:  facilitating client development in a 

multicultural society / Allen E. Ivey, 

Mary Bradford Ivey, Carlos P. 

Zalaquett.  7th ed. - Belmont, Calif. : 

Brooks/Cole, 2010. - xx, 492 p. :  ill. ; 

23 cm. + 1 computer laser optical disc 

(4 3/4 in.)

 158 I-61 

2010  
1 1 C AV14006

102
Kỹ năng tham vấn 

tâm lý

TS. Trì Thị Minh 

Thúy
TK

Motivational interviewing : helping 

people change / William R. Miller, 

Stephen Rollnick. - New York, NY : 

Guilford Press, 2013. - xii, 482 p. : ill. ; 

24 cm.

616.8584 

M918 2013  
1 1 C 131000082904

103
Kỹ năng tham vấn 

tâm lý

TS. Trì Thị Minh 

Thúy
TK

Effective helping : interviewing and 

counseling techniques / Barbara F. 

Okun, Ricki E. Kantrowitz.  8th ed. -  

Belmont, CA :  Cengage Learning, 

2014. - 352 p. ;  23 cm.

 158 E27 

2014
2 1 C AV16059



104
Kỹ năng tham vấn 

tâm lý

TS. Trì Thị Minh 

Thúy
TK

Interviewing and Diagnostic Exercises 

for Clinical and Counseling Skills 

Building / Berman, P. S., & Shopland, 

S. - London: Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers, 2005.

Khoa Tâm 

lý học
C

105
Kỹ năng tham vấn 

tâm lý

TS. Trì Thị Minh 

Thúy
TK

Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị 

Minh Đức.  Tái bản lần thứ 2 có chỉnh 

sửa bổ sung. -  Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2011. - 450 tr. ; 24 cm.

158 GI-108T 

2011
1,2,3,4 5

C,(R-

2009,201

6)

VVa48983

106
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TLHT

Case approach to counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey. - 8th ed. - 

 Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage 

Learning, 2013. - xxi, 346 p. : ill.; 24 

cm.

616.8914 

C337 2013  
1 1 C 131000082902

107
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TLHT

Theory and practice of counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey.  8th ed. - 

Boston, MA : Cengage Learning,  2015. 

-  xviii, 490 p. ;  26 cm.

 158 T396 

2015 
1,2 2 C AV16112

108
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TLHT

Reflections for the beginning 

counsellor / Sumarah, J.. - Wolfville, 

NS: Acadia University, 2009.

Khoa Tâm 

lý học
C

109
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TLHT

Current psychotherapies / Danny 

Wedding, Raymond J. Corsini. - 

Astralia : Cengage, 2019. - 654 p. ; 25 

cm.

616.8914 

C976 2019  
1 1 C 131000082899

110
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
GT

Theory and practice of counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey.  8th ed. - 

Boston, MA : Cengage Learning,  2015. 

-  xviii, 490 p. ;  26 cm.

 158 T396 

2015  
1,2 2 C AV16112

111
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
GT

Systems of psychotherapy : a 

transtheoretical analysis / James O. 

Prochaska, John C. Norcross. - New 

York, NY : Oxford University Press, 

[2018]. - xviii, 536 p. : illustrations ; 27 

cm.

616.8914 

S995 2018  
1 1 C 131000083187



112
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TK

Canadian Code of Ethics for 

Psychologists. - 3rd Edition, 2000. 

Available at www.cap.ab.ca and 

www.cpa.ca

C

113
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TK

For Library: 

http://libguides.uleth.ca/c.php?g=52022

7; For a full list of helpful guides for 

library users, see: 

http://www.uleth.ca/lib/

C

114
Các học thuyết 

tham vấn tâm lý

TS. Nguyễn Thị 

Thanh Tú
TK

For APA: 

https://owl.english.purdue.edu/owl/reso

urce/560/10/

C

115

Tâm lý lâm sàng: 

tiếp cận nhận thức 

hành vi

ThS. Nguyễn Thúy 

Oanh
TK

Tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi : 

phối hợp giữa lý thuyết và thực hành / 

Lê Thị Minh Tâm. - Hà Nội : Thời đại, 

2013. - 297 tr. ; 21 cm.

158.9 T307C 2013 1.2 2 CR VVa75463

116

Tâm lý lâm sàng: 

tiếp cận nhận thức 

hành vi

ThS. Nguyễn Thúy 

Oanh
TK

Theory and practice of counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey.  8th ed. - 

Boston, MA : Cengage Learning,  2015. 

-  xviii, 490 p. ;  26 cm.

 158 T396 

2015 
1,2 2 C AV16112

117

Tâm lý lâm sàng: 

tiếp cận nhận thức 

hành vi

ThS. Nguyễn Thúy 

Oanh
TK

Case approach to counseling and 

psychotherapy / Gerald Corey. - 8th ed. - 

 Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage 

Learning, 2013. - xxi, 346 p. : ill.; 24 

cm.

616.8914 

C337 2013  
1 1 C 131000082902

118
Trị liệu tâm lý gia 

đình
ThS. Lê Minh Công TK

Tâm lý gia đình / Nguyễn Khắc Viện. - 

Hà Nội : Thế giới : Trung tâm Nghiên 

cứu tâm lý trẻ em, 1994. - 237 tr.

Khoa Tâm 

lý học
C

119
Trị liệu tâm lý gia 

đình
ThS. Lê Minh Công TK

Giáo trình tham vấn tâm lý / Trần Thị 

Minh Đức.  Tái bản lần thứ 2 có chỉnh 

sửa bổ sung. -  Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2011. - 450 tr. ; 24 cm.

158 GI-108T 

2011
1,2,3,4 5

C,(R-

2009,201

6)

VVa48983

120
Tâm lý học lâm 

sàng 3

ThS. Trần Thị Hồng 

Nhi
TK

New introductory lectures on 

psychoanalysis / Sigmund Freud. - N.Y. 

: W. W. Norton & Co., 1965. - 202 p. ; 

19 cm.

150.1952 

N532 1965  
3.4 2 C 3DB000000897



121
Tâm lý học tổ 

chức – Nhân sự

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
GT

Applying Psychology to Work / 

Michael G. Aamodt. -  Wadsworth, 

2013

Khoa Tâm 

lý học
C

122
Tâm lý học tổ 

chức – Nhân sự

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Industrial/organizational psychology : 

understanding the workplace / Paul E. 

Levy. - New York : Worth Publishers, 

[2020]. - xxvi, 612 p. : illustrations ; 24 

cm.

 158.7 I-42 

2020
1 1 C 131000082913

123
Tâm lý học tổ 

chức – Nhân sự

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Nhà lãnh đạo 360 độ = The 360 [degree 

symbol] leader / Jonh C. Maxwell ; 

Đặng Oanh, Hà Phương dịch. - Hà Nội 

: Thống kê, 2008. - 432 tr. ; 21 cm.

 658.4092 

M4651J 2008 

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

4 C 100037057

124
Tâm lý học tổ 

chức – Nhân sự

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Tâm lý học trong nháy mắt. T.6, Tâm lý 

học tổ chức - công nghiệp / Hương 

Nguyễn, Ngọc Nguyễn ; Dương Hằng, 

Vân Anh, Đỗ Nguyễn Tuấn Vũ dịch. - 

Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 419 tr. ; 

24 cm.

 158.7 

T120L T.6-

2018

1,2,3,4 4 C 131000077581

125
Tâm lý học tổ 

chức – Nhân sự

ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Organizational psychology / Steve M. 

Jex. - John wiley & Sons, Inc, 2008

Khoa Tâm 

lý học
C

126
Tâm lý học lao 

động
ThS Nhan Thị Lạc An GT

Tâm lý học lao động / Đào Thị Oanh. - 

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội, 

2003. - 232 tr. ; 21 cm.

 158.7 

T120L 2003
1,2,3,4 5 C  3VVa23722

127
Tâm lý học lao 

động
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Tâm lý học lao động / Võ Hưng, Phạm 

Thị Bích Ngân. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2007. - 155 tr. ; 21 cm.

158 T120L 

2007
1,2,3,4,5 10 CR  VVa34574

128
Tâm lý học lao 

động
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Cơ sở tâm lý học ứng dụng. T.1 /Đặng 

Phương Kiệt biên soạn. -  H. :  Đại học 

Quốc gia Hà Nội,  2001. - 758 tr. ;  23 

cm.

 158 C460S 

T.1-2001
1,2,3 3 CR 1VVa11327

129
Tâm lý học lao 

động
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Những thành tựu lẫy lừng trong tâm lý 

học hiện đại / Pierre Daco ; Võ Liên 

Phương dịch ; Trần Văn Tân hiệu đính. - 

 Hà Nội : Lao động, 2009. - 653 tr. ; 21 

cm.

 150 

NH556T 

2009

2 1 C VVa71977



130
Tâm lý học quản 

lý
ThS Nhan Thị Lạc An GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - TP. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh, 2012. - 331 tr. ; 21 cm.  

 158 T120L 

2012
1,2,3,4,5,6 20 CR VVa52787

131
Tâm lý học quản 

lý
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Tâm lý học lãnh đạo, quản lý / Võ 

Thành Khối. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2005. -  332 tr. ; 19 cm.

 158.4 

T120L 2005
1,2,3,4 6 CR 1VNa12555

132
Tâm lý học quản 

lý
ThS Nhan Thị Lạc An TK

Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2017. - 363 tr. ; 21 cm.

158.707 

V986D 

2017  

Tầng 2, KTX 2 C 100087687

133
Tâm bệnh học 

phát triển 
TS. Ngô Xuân Điệp TLHT

Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ , 2020. - 543 tr. ; 20 cm

616.89 

T120B 2020
1,2,3,4 4

C,( R-

2011)
131000078749

134
Tâm bệnh học 

phát triển 
TS. Ngô Xuân Điệp TLHT

Tâm lý học lâm sàng : khái niệm - Các 

trường phái - Đánh giá tâm lý - Trị liệu 

tâm lý - Tâm bệnh học - Phương pháp 

nghiên cứu - Trường hợp lâm sàng /  

Dana Castro chủ biên ; Nguyễn Ngọc 

Diệp biên soạn. - Hà Nội : Tri thức,  

2015. - 348 tr. ; 24 cm.

155.2 T120L 

2015
0,1,2,3 5 C VVa64534

135
Tâm bệnh học 

phát triển 
TS. Ngô Xuân Điệp TLHT DSM V

Khoa Tâm 

lý học
C

136
Tâm bệnh học 

phát triển 
TS. Ngô Xuân Điệp TLHT

Child psychopathology / edited by Eric 

J. Mash, Russell A. Barkley. - New 

York : The Guilford Press, 2014. - 1010 

p. ; 24 cm.

618.9289 

C536 2014  
1 1 C 131000082921

137
Tâm bệnh học 

phát triển 
TS. Ngô Xuân Điệp TLHT

Essentials of child psychopathology  / 

Linda Wilmshurst. - NXB John Wiley 

& Son, 2005

Khoa Tâm 

lý học
C

138
Tham vấn học 

đường
Khoa Tâm lý học GT

Counseling in schools : essential 

services and comprehensive programs / 

John J. Schmidt. - Boston : Allyn and 

Bacon, 2003. -  xvii, 347 p. ; 25 cm.

 371.4 C855 

2003 

1 (Khoa 

Tâm lý học)
1 C  131000084524

139
Tham vấn học 

đường
Khoa Tâm lý học GT

School Counseling in the 21st Century / 

Sejal Parikh Foxx, Stanley B. Baker, 

Edwin R. Gerler, Jr. - USA: Published 

by Routledge, 2016.

Khoa Tâm 

lý học
C



140
Tham vấn học 

đường
Khoa Tâm lý học TK

Ứng phó với hành vi bạo lực học đường 

của học sinh trung học cơ sở - Lý luận 

và thực tiễn : sách chuyên khảo / 

Nguyễn Văn Tường. - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 

2020. - 251 tr. ; 24 cm.

 373.1782 

Ư556P
1,2,4 3 CR 131000080533

141

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVM

H

Sa mạc nở hoa : tâm lý trị liệu cho trẻ 

em gặp khó khăn / Virginia M. Axline ; 

Tô Thị Ánh, Vũ Trọng Ứng d.. - T.P. 

Hồ Chí Minh: Trẻ, 1994. - 238tr. ; 19 

cm

155.4 A968 Kho 7 2 C 	VN 433/95

142

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVM

H

 Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam/ 

Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội: Y học, 

2008. - 229tr. : hình vẽ ; 20cm.

155.4 Kho 7 2 CR VN 1503/2008

143

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVMH

Đại cương tâm lý trị liệu : giáo trình / 

Lê Thị Minh Hà. - TP. Hồ Chí Minh : 

Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 

2014. - 250 tr. ; 27 cm.

158.9 Đ103C 

2014
1,2,3,4 5 C  VLa5792

144

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVMH

Nhận biết tâm lý trẻ em qua tranh vẽ : 

phân tích tranh của học sinh trường 

giáo dưỡng / Trần Thị Minh Đức. - Hà 

Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009. - 171 

tr. : minh họa ; 24 cm.

155.4 

NH121B 

2009  

1 1 CR VVa51385

145

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVMH
Abnormal Psychology / Michael L. 

Raulin. - 6th ed.., [2002]. 
616.89

Khoa Tâm 

lý học
1 C 202200000628

146

Can thiệp và Trị 

liệu tâm lý cho trẻ 

em

BS. Phan Thiệu Xuân 

Giang, ThS. Lê Thị 

Mai Liên, TS. Ngô 

Xuân Điệp

TLPVMHDSM-V (APA, 2013)
Khoa Tâm 

lý học
C

147
Thực hành lượng 

giá tâm lý

ThS. Lê Hoàng Thế 

Huy, ThS. Trần Thị 

Hồng Nhi

GT

Tài liệu Lượng giá tâm lý – lưu hành 

nội bộ do ThS. Trần Thị Hồng Nhi và 

ThS. Lê Hoàng Thế Huy biên soạn

GV cung cấp C



148
Thực hành lượng 

giá tâm lý

ThS. Lê Hoàng Thế 

Huy, ThS. Trần Thị 

Hồng Nhi

TK

Tâm bệnh học trẻ em và thanh thiếu 

niên / Nguyễn Văn Siêm. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2007. - 347 tr. ; 

24 cm.

 616.89 

N5764S 2007 

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

3 C 100044120

149
Thực hành lượng 

giá tâm lý

ThS. Lê Hoàng Thế 

Huy, ThS. Trần Thị 

Hồng Nhi

TK

 Tâm lý lâm sàng trẻ em Việt Nam/ 

Nguyễn Khắc Viện. - Hà Nội: Y học, 

2008. - 229tr. : hình vẽ ; 20cm.

155.4 Kho 7 2 CR VN 1503/2008

150
Thực hành lượng 

giá tâm lý

ThS. Lê Hoàng Thế 

Huy, ThS. Trần Thị 

Hồng Nhi

TK
Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - Tp.Hồ 

Chí Minh : Trẻ , 2020. - 543 tr. ; 20 cm

616.89 

T120B 2020
1,2,3,4 4

C, (R-

2011)
131000078749

151 Năng động nhóm Khoa Tâm lý học GT

Group dynamics / Donelson R. Forsyth. 

- Belmont, CA : Thomson/Wadsworth, 

c2006. - xxii, 682 p. : ill. ; 24 cm.

 302.3 G882 

2006 
1 1 C  AV8362

152 Năng động nhóm Khoa Tâm lý học TK

Làm việc theo nhóm /  Nguyễn Thị 

Oanh. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2007. - 

107tr. ; 19cm

658.4022 Kho 7 2 C VN 1308/2009

153 Năng động nhóm Khoa Tâm lý học TK

Tâm lý học đám đông / Gustave Le Bon 

; Nguyễn Cảnh Bình, Nguyên Mai Chi, 

Đoàn Vân Hà dịch ; Phùng Tố Tâm 

hiệu đính. - Hà Nội : Thế giới ; Công ty 

Sách Omega Việt Nam, 2019. - 249 tr. : 

bảng ; 21 cm.

 302.33 

T120L 2019  
1.2 2 C VVa75957

154
Đào tạo và phát 

triển nhân sự
TS. Phạm Kim Anh TK

Chiến lược phát triển nhân viên : tối ưu 

hóa năng lực nhân sự, nâng cao hiệu 

quả công việc / Glenn Elliott, Debra 

Corey ; Diệu Linh dịch. - Hà Nội : Đại 

học Kinh tế Quốc dân : Wiley, 2020. - 

402 tr. ; 21 cm.

 658.312 

CH305L 

2020

1,2,3,4 

(Khoa có)
4 C 131000085914

155
Xây dựng và quản 

lý dự án
ThS. Nguyễn Hải Lệ GT

Bải giảng Xây dựng và quản lý dự án 

(Ths. Nguyễn Hải Lệ)
GV cung cấp C

156
Xây dựng và quản 

lý dự án
ThS. Nguyễn Hải Lệ TK

Paul Newton, Principe of Project 

Management, Project Skills, Nguồn: 

http://www.freemanagement-ebook.com

R-sách

157
Xây dựng và quản 

lý dự án
ThS. Nguyễn Hải Lệ TK

Project Management Methodology & 

Step-by-Step Guide to Managing 

Successful Projects.  Nguồn: Chandler 

Arizona

R-sách



158
Xây dựng và quản 

lý dự án
ThS. Nguyễn Hải Lệ TK

Qu’est-ce que le management de 

projet?/ Gilles Garel// Information 

sociale. -  5/2011, n° 167. - page 72-80.

R-bài 

trích

159 Dự án cá nhân
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
GT

Tạo dựng thương hiệu cá nhân : nghệ 

thuật tỏa sáng bản thân để được tin cậy 

và tín nhiệm / Yamamoto Hideyuki ; 

An Nhiên dịch. - Hà Nội : Thế giới, 

2018. - 198 tr. ; 20 cm.

 658.31 

H6328Y 

2018  

 TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3), KTX

2 C 100085080

160 Dự án cá nhân
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Người thông minh giải quyết vấn đề 

như thế nào? / Ken Watanabe ; Việt 

Anh dịch ; First News. - T.P. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí 

Minh, 2022. - 151 tr. : minh họa ; 21 cm

153.43
TV Doanh 

nhân
5 C

VV 8453/2022

(949/3)

161 Dự án cá nhân
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

Bản CV hoàn hảo : Alpha Books phát 

triển trên cơ sở cuốn Bản CV hoàn hảo 

của Jim Bright và Joanne Earl / Alpha 

Books. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 

2009. - 254 tr. ; 21 cm.

650.142 

B212C 2009 

TVTT-Kho 

Sách (Tầng 

3)

1 (TL hệ 

thống)
C 100041736

162 Dự án cá nhân
ThS. Nguyễn Thị 

Ngọc Vui
TK

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm / John C. Maxwell ; Đức Anh 

dịch. - Hà Nội : Lao động, 2021. - 247 

tr. ; 21 cm

658.4022

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C
 VV 3472/2021

(DN 1783/1)

163 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
GT

Critical thinking / Brooke Noel Moore, 

Richard Parker. 12th ed. - Dubuque, IA 

:  McGraw-Hill, 2016. -  492 p. : ill. ; 

24 cm.

160 C934 

2016  
2 1 C AV16063

164 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
GT

Critical thinking for students : learn the 

skills of analysing, evaluating and 

producing arguments / Roy van den 

Brink-Budgen. - Lần thứ 4. - Oxford, 

UK : How To Books, 2010. - 118 tr ; 25 

cm

160 / B8584

Võ Văn Tần, 

Nguyễn 

Kiệm (Khoa 

có)

2 C Yc 2007

165 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
GT

Critical thinking : a student’s 

introduction /  Gregory Bassham ... [et 

al.].  4th ed. -  New York : McGraw-

Hill Higher education, 2010. -  xiv, 

490, [35] p. : ill. ; 23 cm.

160 C934 

2010   
1 1 CR AV14856



166 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Tôi đúng, anh sai / Edward de Bono ; 

Nguyễn Thị Kim Diệu, Nguyễn Thụy 

Khánh Chương dịch. - Hà Nội : Thế 

giới, 2017. - 411 tr. ; 21 cm.

153.42 

D287E 2017 

kho sách 

tầng 2, kho 

KTX

2 C 100082253

167 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Tư duy logic để nghĩ thông minh hơn = 

Being logical / D. Q. Mclnerny ; 

Nguyễn Thụy Khánh Chương dịch. - Hà 

Nội : Thanh niên, 2013. 191 tr. ; 20 cm.

160 M1658D 

2013

kho sách 

tầng 2, kho 

KTX

4 C  100067520

168 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Cẩm nang tư duy phản biện - Khái niệm 

và công cụ / Richard Paul and Linda 

Elder ; Nhóm dịch thuật nhà xuất bản 

Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh ; Bùi Văn 

Nam Sơn hiệu đính. - T.P. Hồ Chí 

Minh. - Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí 

Minh, 2016. - 46 tr. : hình vẽ ; 21 cm

 153.42 Kho mở I 2 CR VV 4407/2018

169 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Cẩm nang tư duy phân tích / Richard 

Paul and Linda Elder ; Nhóm dịch thuật 

nhà xuất bản Tổng hợp T.P. Hồ Chí 

Minh ; Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính. - 

T.P. Hồ Chí Minh. - Nxb. Tổng hợp 

T.P. Hồ Chí Minh, 2019. - 87 tr. : minh 

họa ; 22 cm

146.4

Kho mở I, 

TV Doanh 

nhân

2 C VV 867/2020

170 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Lôgích học và phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học / Lê Tử Thành. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2006. - 242 tr. ; 

20 cm.

 160 L450H 

2006  
1,2 2 CR VVa50020

171 Tư duy phản biện 
ThS. Lê Ngọc Bảo 

Trâm
TK

Nhập môn logic học / Phạm Đình 

Nghiệm. -  Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia, 2005. - 180 tr. ;  24 cm.

 160 

NH123M 

2005  

1,2 2 CR 1VVa27301



Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế

CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.


